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KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2022-2023

	ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 02 trang)   
	
Môn thi: SINH HỌC

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Khóa thi ngày: 14-16/6/2022




Câu 1. (2,0 điểm)

     Khi cho lai hai giống cà chua (P) thuần chủng quả màu đỏ, dạng quả bầu dục và quả màu vàng, dạng quả tròn được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng quả tròn. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau thì ở F2 thu được 901 cây quả đỏ, tròn: 299 cây quả đỏ, bầu dục: 301 cây quả vàng, tròn: 103 cây quả vàng, bầu dục.

    a. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối từng cặp tính trạng và hai cặp tính trạng nói trên.

    b. Hãy biện luận để xác định kiểu gen của P.

    c. Khi cho 2 cây quả đỏ, tròn và quả đỏ, bầu dục ở F2 giao phấn với nhau thu được F3 với tỉ lệ 3 cây quả đỏ, tròn: 3 cây quả đỏ, bầu dục: 1 cây quả vàng, tròn: 1 cây quả vàng, bầu dục. Biện luận và viết sơ đồ lai từ F2  đến F3.

    d. Chọn ngẫu nhiên 2 cây quả đỏ, tròn ở F2 cho giao phấn với nhau. Theo lí thuyết, tính xác suất xuất hiện cây quả vàng, bầu dục ở F3. (Cho biết không có đột biến và không có chọn lọc)

Câu 2. (1,0 điểm)

    a. Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp; gen B qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hoa trắng. Cho biết các cặp gen này không liên quan đến cặp nhiễm sắc thể giới tính và không xảy ra hoán vị gen. Nếu lai phân tích cây dị hợp 2 cặp gen, theo lí thuyết hãy xác định kiểu gen, kiểu hình ở đời con.

    b. Di truyền liên kết có ý nghĩa như thế nào trong chọn giống?

Câu 3. (1,5 điểm)

    a. Hình 1 là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường ở một người. Người này mắc bệnh gì? Nêu những biểu hiện của người mắc bệnh đó.
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                 Hình 1

 b. Một tế bào sinh giao tử có các cặp nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDd. Theo lí thuyết tế bào này giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử? Viết tổ hợp nhiễm sắc thể của các loại giao tử đó.
   c. Một cơ thể chứa các tế bào sinh giao tử có các cặp nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDDEe. Theo lí thuyết các tế bào sinh giao tử này giảm phân cho tối đa bao nhiêu loại giao tử? Để đạt số loại giao tử tối đa đó thì cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh giao tử đực hoặc bao nhiêu tế bào sinh giao tử cái?
 (Cho biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường, không có đột biến).

Câu 4. (2,5 điểm)

    Gen B có chiều dài 408nm và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit  của gen. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại T bằng 200 và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch.

    a. Tính số nuclêôtit từng loại của gen B.

    b. Gen B thực hiện phiên mã một số lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 600 nuclêôtit loại U. Xác định số nuclêôtit từng loại trong một phân tử ARN được phiên mã từ gen B.

    c. Gen B bị đột biến thành gen b. Cặp gen Bb trải qua 2 lần nhân đôi liên tiếp đòi hỏi môi trường cung cấp 2883 nuclêôtit loại A và 4317 nuclêôtit loại G. Xác định dạng đột biến xảy ra đối với gen B (biết rằng đột biến chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen B).
Câu 5. (1,5 điểm)
    a. Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có gen tương ứng trên Y. Một người phụ nữ bình thường có bố bị bệnh máu khó đông kết hôn với một người đàn ông bình thường. Cặp vợ chồng này dự định sinh 2 người con. Tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh 2 con trong đó có một con trai bình thường và một con gái bình thường.
    b. Tại sao khả năng mắc bệnh máu khó đông ở nữ giới ít hơn ở nam giới, trong khi đó khả năng mắc bệnh bạch tạng ở hai giới là ngang nhau?
Câu 6.  (1,5 điểm) 

    a. Các tập hợp sau đây có phải là quần thể sinh vật hay không? Giải thích.

    (1) Tập hợp các cây sống ở rừng quốc gia Cúc Phương.

    (2) Tập hợp cá rô phi sống ở hồ Phú Ninh.

    b. Trình bày các thành phần cấu trúc chủ yếu của một  hệ sinh thái hoàn chỉnh?

    c. Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái được mô tả ở hình 2. Chuột và ếch trong lưới thức ăn này có mối quan hệ gì? Trình bày đặc điểm của mối quan hệ đó.











 Hình 2
--------------- HẾT ---------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ...........................
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